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TRUNG TÂM Y TẾ TP. ĐỒNG HỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    /CV-TTYT 
V/v yêu cầu báo giá máy móc, thiết bị  

 

Đồng Hới, ngày     tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

“Mua sắm máy móc, thiết bị năm 2024 phục vụ công việc chung của Trung tâm 

Y tế thành phố Đồng Hới” với nội dung như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

- Địa chỉ: 180 Lê Lợi - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới - Quảng Bình 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Bộ phận văn thư, Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm. 

 - Số điện thoại: 02323845335/ 0986101678 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 180 Lê Lợi  

phường Đức Ninh Đông - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

 - Từ ngày 28/11/2024 đến trước 16h30 ngày 03/12/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

 - Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2024. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Danh mục máy móc, thiết bị: 

 - Danh mục máy móc, thiết bị yêu cầu báo giá: Phụ lục 1. 

 - Các đơn vị báo giá theo mẫu: Phụ lục 2. 

 2. Địa điểm cung cấp: 

 - Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới (Đ/c: 180 Lê Lợi - phường Đức 

Ninh Đông - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình). 

 3. Các thông tin khác: Đề nghị các đơn vị báo giá trọn gói, đã bao gồm 

thuế, phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng 

Hới; bên mua không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website TT; 

- Lưu: VT; HCTH. 

 
 

                          Đỗ Thanh Bình 



Phụ lục 1: 

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:          /CV-TTYT ngày        /11/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới) 
 

TT Danh mục hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình Đơn vị tính Số lượng 

1 Máy Photocopy  

Tính Năng: Copy - In mạng - Scan màu 

Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch, cảm ứng đa điểm tích hợp 

sẵn trình duyệt wed 

Bộ nhớ: Ram 8 GB ; ổ cứng 256 GB (SSD)/ 1TB SSD 

Tốc độ sao chụp/in: 36 trang A4/phút 

Tốc độ quét (DF-632): Đen trắng/màu, một mặt: 80/ 80 trang/phút 

Đen trắng/màu, hai mặt: 37/ 37 trang/phút 

Tính năng quét: Scan-to-email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);  

Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;  Scan-to-URL; 

TWAIN scan 

Thời gian khởi động: 12 giây 

Trữ lượng giấy (chuẩn): 1.150 tờ, trong đó: 

-02 khay gầm x 500 tờ; 01 khay tay x 150 tờ 

Định lượng giấy: Khay gầm: 52-256 gsm 

Khay tay: khổ giấy tùy chọn, banner , 60-300 gsm 

Khổ giấy: Khay 1 :A5-A3; Khay 2: A5-SRA3; Khay tay: A6-SRA3 

Độ phân giải in: 1800 x 600 dpi 

Thời gian cho bản in đầu tiên ( A4 ): 4,6 giây 

Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS 

Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử: Có sẵn 

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Có sẵn 100 tờ ( DF-632) 

Bộ đảo mặt bản sao: Có sẵn 

Kích thước giấy hỗ trợ: A6-SRA3, khổ giấy tùy chọn, khổ giấy dài banner ( tối 

đa 1,200 x 297 mm).  

Chức năng chống virus tích hợp trên máy MFP. 

Chọn Thêm: Công nghệ mực Mực Smitri . 

Kích thước hệ thống [ R x S x C ] 615 x 688 x 779 mm; Trọng lượng (máy 

chỉnh):76 kg 

Cái 01 



Điện năng tiêu thụ: 220 - 240V, 50/60 Hz, thấp hơn 1,58 KW 

Tỷ lệ phóng thu: Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước);  

Sao chụp liên tục Từ 1 đến 9999 

Ghi chú: 

• Thời hạn bảo hành: 1 năm or 150.000 bản in A4 (cho mỗi máy) áp dụngcho điều 

kiện nào đến trước. 

Xuất xứ: Malaysia 

2 Máy Scanner  

Loại máy: Scan Dạng nạp giấy  

Scan hai mặt: có  

Cổng giao tiếp: USB 3.0;  

Tốc độ: Tối đa 35trang/phút hoặc 70 ảnh/phút;  

Hãng sản xuất: HP;  

Độ phân giải : Lên tới 600 dpi;  

Chu kỳ hoạt động: Số lượng trang in hàng ngày được khuyến nghị: 3500 trang;  

Tốc độ: Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút;  

Scan đảo mặt: Hai mặt một lần;  

Kết nối: USB 3.0;  

Kích thước: 300 x 172 x 154 mm;  

Cân nặng: 2,7 kg. 

Xuất xứ: China 

Cái 01 

3 Máy chiếu  

Cường độ chiếu sáng 3800 Ansi Lumens 

Độ phân giải 1024x768 (XGA) 

Độ tương phản 20000:1  

Bóng đèn 230W UHM 

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ 

(Sử dụng đúng cách) 

Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình 

Kích thước phóng to màn hình 30-300” 

Công suất 300W 

Cổng kết nối: HDMI IN x2, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 

2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A&B (memory / 

Wireless Module ET-WML100E ( OPTION) & display)  

Loa gắn trong: 10W 

Kích thước 335x96x252mm; Trọng lượng 2.9kg; 

Cái 01 



Xuất xứ: Trung Quốc 

4 Màn hình chiếu chân 

Màn Chiếu Chân 120inch (84″x84″) 

Thương hiệu: DaLite 

Kích thước (mét): 2.13m x 2.13m 

Kích thước (inch): 84inch x 84inch 

Đường chéo tương đương: 120inch 

Tỷ lệ màn: 1:1 

Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3 

Chất liệu vải: chất liệu Matte White, chống mốc, ít bắt lửa. 

Vỏ hộp: bằng kim loại có phủ lớp sơn tỉnh điện, chống rỉ sét. 

Loại màn: 3 chân đứng 

Lắp đặt: thu xếp lại dễ dàng 

Trọng lượng: ~11kg 

Xuất xứ: Trung Quốc, công nghệ USA 

Bảo hành 12 tháng 
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 Tổng cộng: 04 khoản   



Phụ lục 2: 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:……[ ghi rõ họ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] 

Trên cơ sở Công văn yêu cầu báo giá của ............ [ ghi rõ họ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá ], chúng tôi……[ ghi tên, địa 

chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

 

STT 
Tên hàng hóa 

Tính năng kỹ 

thuật Hãng sản xuất 
Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ký, mã hiệu, 

model ( nếu có) 

1          

2          

 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng:       ngày, kể từ ngày      tháng 12 năm 2024. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

……., ngày…….tháng …….năm …. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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